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THÔNG BÁO 

Về việc xin giá để làm giá kế hoạch thuê các dịch vụ phần mềm HIS, EMR, 
LIS, RIS/PACS và chữ ký số tại Trung tâm Y tế Khu vực Mỹ Xuyên 

 

Căn cứ Nghị quyӃt 57-NQ/TW ngƠy 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính Trị 
về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vƠ chuyển đổi sӕ Quӕc 
gia; 

Căn cứ Luật khám chữa bệnh sӕ 15/2023/QH15 vƠ các văn bҧn hướng dẫn thi 
hƠnh về việc đҧm bҧo cѫ sӣ vật chҩt, trang thiӃt bị phục vục công tác khám chữa 
bệnh; 

Căn cứ Thông tư sӕ 54/2017/TT-BYT ngƠy 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y 
tӃ ban hƠnh Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cѫ sӣ khám bệnh, chữa 
bệnh; 

Căn cứ Thông tư sӕ 13/2025/TT-BYT ngƠy 06 tháng 06 năm 2025 của Bộ Y 
tӃ hướng dẫn triển khai hồ sѫ bệnh án điện tử; 

Để đáp ứng trong công tác khám chữa bệnh cho nhơn dơn tại Trung tơm Y tӃ 
Khu vực Mỹ Xuyên, theo lộ trình thay thӃ bệnh án giҩy của Bộ Y tӃ vƠ đҧm bҧo việc 
quҧn lý, lưu trữ, khai thác hồ sѫ bệnh án điện tử đúng theo quy định pháp luật. Trung 
tơm Y tӃ Khu vực Mỹ Xuyên có nhu cҫu khҧo sát giá kӃ hoạch để lƠm cѫ sӣ cho nhu 
cҫu thuê dịch vụ phҫn mềm HIS, EMR, LIS, RIS/PACS vƠ chữ ký sӕ. (đính kèm phụ 
lục chi tiết) 

Kính mӡi các công ty, doanh nghiệp có đủ năng lực vƠ điều kiện tham gia gửi 
bҧng chƠo giá kӃ hoạch (bao gồm thuӃ VAT) cho Trung tơm Y tӃ Khu vực Mỹ Xuyên, 
chi tiӃt chƠo giá bao gồm:  

Stt Danh mөc Đơn vị 
tính Sӕ lưӧng Thời gian 

thӵc hiӋn 

1 
Phҫn mềm Quҧn lý khám, chữa 
bệnh (HIS) 
(Số lượng: tối đa 150 giường) 

Gói 1 08 tháng 

2 
Phҫn mềm Bệnh án điện tử (EMR) 
(Số lượng: tối đa 7.000 hồ sơ trong 
thời gian thuê dịch vụ) 

Gói 1 08 tháng 
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Stt Danh mөc Đơn vị 
tính Sӕ lưӧng Thời gian 

thӵc hiӋn 

3 
Phҫn mềm quҧn lý xét nghiệm 
(LIS) Máy XN 2 08 tháng 

4 

Phҫn mềm quҧn lý hình ҧnh y khoa 
(RIS/PACS) 
(Số lượng: tối đa 8000 ca chụp trong 
thời gian thuê dịch vụ) 

Gói 1 08 tháng 

5 

Thuê máy chủ ҧo để lưu trữ hình 
ҧnh DICOM  
(Dịch vụ lưu trữ ca chụp trong thời 
gian thuê dịch vụ) 

Gói 1 08 tháng 

6 

Phơn hệ NON-DICOM: tiӃp nhận, 
lưu trữ vƠ quҧn lý các dữ liệu, hình 
ҧnh không theo chuẩn DICOM; hỗ 
trợ kӃt nӕi 02 máy siêu ơm 

License 2 12 tháng 

8 Gói SmartCA Y tӃ  Đѫn vị 1 12 tháng 

9 Chữ ký sӕ TƠi khoҧn 200 12 tháng 

1. Đѫn vị chủ trì: Trung tơm Y tӃ Khu vực Mỹ Xuyên. 
2. Địa điểm vƠ thông tin liên lạc: 
- Địa điểm: Sӕ 66, Ҩp Hòa Trực, Xã Hòa Tú, thƠnh phӕ Cҫn Thѫ. 
- Sӕ điện thoại: 0299 3851 370 
3. Thӡi gian nhận báo giá: Từ ngƠy ra thông báo đӃn 16 giӡ 00, ngƠy 28 tháng 

05 năm 2026. 
Ghi chú: Các đѫn vị tham gia báo giá căn cứ vƠo yêu cҫu kỹ thuật của Chủ 

đҫu tư để lập báo giá. Đѫn vị có thể khҧo sát thực tӃ tại Trung tơm Y tӃ Khu vực Mỹ 
Xuyên, đề xuҩt các sҧn phẩm, giҧi pháp công nghệ có tiêu chuẩn tưѫng đưѫng hoặc 
cao hѫn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đăng wedsite cѫ quan. 
- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐӔC 
 
 
 
 
 
 

 

 

BSCKII Võ Thành Danh



PHӨ LӨC 01 
PHẦN MỀM QUҦN Lụ KHÁM CHӲA BӊNH (HIS) 

(Kèm theo thông báo số …../TB-TTYT, ngày…  tháng …năm 2026) 
 

STT Tên chức năng Mô tҧ chức năng 
Đӕi tưӧng 
sӱ dөng 

1 Phân hệ khám chữa bệnh ngoại trú  

1.1 
Chức năng tiӃp nhận 
ngoại trú 

Chức năng thực hiện tiӃp nhận bệnh nhơn 
có bҧo hiểm y tӃ hoặc không bҧo hiểm y tӃ 
vƠo để khám bệnh ngoại trú. NgoƠi ra phҫn 
mềm còn hỗ trợ thêm các chức năng khác 
như tìm kiӃm bệnh nhơn, kiểm tra tình 
trạng bҧo hiểm, lịch sử khámầ giúp việc 
tiӃp nhận được dễ dƠng hѫn. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

- Để tiӃp nhận cҩp cứu chọn checkbox “cҩp 
cứu” 

- Để tiӃp nhận khám sức khӓe cho bệnh 
nhơn, tại mục dịch vụ chọn dịch vụ có mã 
lƠ “KSK” 

1.2 
Chức năng khám bệnh 
ngoại trú 

Chức năng thực hiện hỗ trợ bác sĩ chỉ định 
cận lơm sƠng, ra thuӕc, chẩn đoán cho bệnh 
nhơn ngoại trú. Danh sách các bệnh nhơn 
đã được tiӃp nhận vƠ đã được thanh toán 
(đӕi với bệnh nhơn không bҧo hiểm) được 
sắp xӃp theo tình trạng chӡ khám, đang 
khám, đã khám, chuyển phòng, chuyển 
tuyӃn, nhập viện vƠ được gán mƠu phù hợp 
để hỗ trợ bác sĩ trong việc khám bệnh cho 
bệnh nhơn. NgoƠi ra phҫn mềm còn hỗ trợ 
thêm một sӕ chức năng khác: 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

- Xem lịch sử khám: xem lịch sử khám ӣ 
các bệnh viện, chẩn đoán, toa thuӕc, ngƠy 
giӡ khám của bệnh nhơn. 
- Hẹn tái khám 
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STT Tên chức năng Mô tҧ chức năng Đӕi tưӧng 
sӱ dөng 

- Hướng giҧi quyӃt: Chuyển phòng, cҩp toa 
cho về, cҩp toa vƠ hẹn tái khám, nhập viện, 
không toa, hội chҩn, xuҩt mẫu C65-HD2, 
điều trị bệnh án ngoại trú, xuҩt giҩy chứng 
nhận thưѫng tích. 

- Công khám vƠ giưӡng: cập nhật công 
khám vƠ chỉ định giưӡng cho bệnh nhơn 

1.3 TiӃp nhận cҩp cứu 

Chức năng tiӃp nhận giƠnh cho các đӕi 
tượng cҩp cứu. NgoƠi ra phҫn mềm còn hỗ 
trợ thêm các chức năng khác như tìm kiӃm 
bệnh nhơn, kiểm tra tình trạng bҧo hiểm, 
lịch sử khámầ giúp việc tiӃp nhận được dễ 
dƠng hѫn. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.4 Giҩy chứng sinh 
Chức năng tạo giҩy chứng sinh cho các 
bệnh nhơn nhi vừa sinh 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.5 Sổ khám bệnh lớn 

Chức năng cho các bác sĩ thӕng kê được 
tình hình khám chữa bệnh của bệnh viện vƠ 
xuҩt báo cáo theo khoҧng thӡi gian bao 
gồm các thông tin hƠnh chính của bệnh 
nhơn, khoa khám chữa bệnh, hướng giҧi 
quyӃtầ 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.6 
Danh sách chuyển 
tuyӃn 

Chức năng cho phép các bác sĩ thӕng kê vƠ 
xuҩt báo cáo các bệnh nhơn chuyển tuyӃn 
theo khoҧng thӡi gian vƠ có kèm các chức 
năng lọc danh sách theo nhiều tiêu chí vƠ in 
báo cáo. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.7 Danh sách nhập viện 

Chức năng cho phép các bác sĩ thӕng kê vƠ 
xuҩt báo cáo các bệnh nhơn cho nhập viện 
theo khoҧng thӡi gian vƠ có kèm các chức 
năng lọc danh sách theo nhiều tiêu chí vƠ in 
báo cáo. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.8 
Quá trình KCB ngoại 
trú 

Chức năng cho phép các bác sĩ xem lại lịch 
sử khám bệnh của bệnh nhơn theo khoҧng 
thӡi gian 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.9 Khám bệnh cҩp cứu 

Chức năng hỗ trợ bác sĩ chỉ định cận lơm 
sƠng, ra thuӕc, chẩn đoán cho các bệnh 
nhơn cҩp cứu. NgoƠi ra phҫn mềm còn hỗ 
trợ thêm một sӕ chức năng khác: 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 



STT Tên chức năng Mô tҧ chức năng Đӕi tưӧng 
sӱ dөng 

- Xem lịch sử khám: xem lịch sử khám ӣ 
các bệnh viện, chẩn đoán, toa thuӕc, ngƠy 
giӡ khám của bệnh nhơn. 
- Hẹn tái khám 

- Hướng giҧi quyӃt: Chuyển phòng, cҩp toa 
cho về, cҩp toa vƠ hẹn tái khám, nhập viện, 
không toa, hội chҩn, xuҩt mẫu C65-HD2, 
điều trị bệnh án ngoại trú, xuҩt giҩy chứng 
nhận thưѫng tích. 

- Công khám vƠ giưӡng: cập nhật công 
khám vƠ chỉ định giưӡng cho bệnh nhơn 

1.10 Khám bệnh trái ngƠy 

Chức năng cho phép các bác sĩ khám bệnh 
tưѫng tự như chức năng khám bệnh ngoại 
trú nhưng được phép khám chữa bệnh cho 
các bệnh nhơn đã tiӃp nhận các ngƠy trước 
đó. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.11 
Khám bệnh bệnh án 
ngoại trú 

Chức năng cho phép các bác sĩ khám bệnh 
bệnh án ngoại trú, chẩn đoán vƠ kê toa 
thuӕc cho bệnh nhân 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.12 Danh sách tiӃp nhận 

Chức năng cho phép các bác sĩ danh sách 
tiӃp nhận bệnh nhơn, danh sách hẹn tái 
khám theo khoҧng thӡi gian vƠ có kèm các 
chức năng lọc danh sách theo nhiều tiêu chí 
và in báo cáo. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.13 
Danh sách tai nạn giao 
thông 

Chức năng cho phép các bác sĩ xem vƠ xuҩt 
báo cáo danh sách các bệnh nhơn bị tai nạn 
giao thông vƠ có kèm các chức năng lọc 
danh sách theo nhiều tiêu chí vƠ in báo cáo. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.14 
Khám sức khӓe (cá 
nhân) 

Chức năng cho phép bác sĩ khám sức khӓe 
cho bệnh nhơn, lưu lại các thông tin hƠnh 
chính, nѫi công tác, các thông tin về sức 
khӓe vƠ tiền sử bệnh. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

1.15 
Quҧn lý hƠng đợi, xӃp 
hƠng tự động 

Chức năng cho phép quҧn lý lượt khám, 
thực hiện cận lơm sƠng của bệnh nhơn theo 
hƠng đợi vƠ thứ tự, tránh tình trạng chen 
lҩn tại các phòng khám, phòng xét nghiệm, 
chẩn đoán hình ҧnh,ầ 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 



STT Tên chức năng Mô tҧ chức năng Đӕi tưӧng 
sӱ dөng 

1.16 
Quҧn lý lịch hẹn điều 
trị 

Chức năng nƠy cho phép tạo lịch hẹn, quҧn 
lý lịch hẹn điều trị của bác sỹ đӕi với bệnh 
nhân. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2 Phân hệ khám chữa bệnh nội trú  

2.1 TiӃp nhận nội trú 
TiӃp nhận bệnh nhơn trực tiӃp vƠo các khoa 
điều trị nội trú 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.2 Khám bệnh nội trú 
Chức năng cho phép các bác sĩ khám bệnh 
cho bệnh nhơn nhập viện. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.3 
Kiểm tra bҧng kê nội 
trú 

Chức năng hiển thị chi tiӃt chi phí thanh 
toán bệnh nhơn nội trú 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.4 Hồ sѫ bệnh án 
Chức năng cho phép bác sĩ có cái nhìn tổng 
quan về thông tin chi tiӃt về quá trình điều 
trị của bệnh nhơn 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.5 Sổ y lệnh 
Chức năng cho phép ngưӡi dung truy xuҩt 
được y lệnh ra thuӕc của bác sĩ theo khoҧn 
thӡi gian 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.6 Tổng hợp dược dự trù 
Chức năng cho phép tổng hợp thuӕc ra toa 
cho bệnh nhơn. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.7 
Nhập thuӕc hoƠn trҧ từ 
phiӃu nội trú sai 

Chức năng cho phép nhập sӕ lượng thuӕc 
cҫn hoƠn trҧ để hoƠn trҧ của bệnh nhơn 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.8 
Tổng hợp hoƠn trҧ nội 
trú 

Chức năng cho phép tổng hợp thuӕc cҫn 
hoƠn trҧ của bệnh nhơn 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.9 
Dược khoa phòng dự 
trù 

Chức năng cho phép các khoa dự trù thuӕc 
từ kho chính về khoa 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.10 
Dược - Khoa phòng 
hoƠn trҧ 

Chức năng cho phép các khoa phòng hoàn 
trҧ thuӕc từ tủ thuӕc của khoa về kho chính 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.11 
Dược Thӕng kê xuҩt 
nhập tồn khoa phòng 

Chức năng thӕng kê chi tiӃt sӕ lượng biӃn 
động của thuӕc theo khoa phòng. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.12 
Dược - Khoa phòng dự 
trù (cѫ sӕ tủ trực) 

Chức năng cho phép cҩu hình sӕ lượng cҫn 
có của tủ trực từng khoa. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 



STT Tên chức năng Mô tҧ chức năng Đӕi tưӧng 
sӱ dөng 

2.13 
Xem tồn kho Khoa 
phòng 

Chức năng cho phép xem chi tiӃt sӕ lượng 
biӃn động của thuӕc theo khoa phòng 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.14 
Quҧn lý phòng bệnh, 
giưӡng bệnh 

Chức năng cho phép xem danh sách 
giưӡng, sӕ lượng vƠ tên BN đang nằm 
giưӡng theo từng phòng trong khoa. Cho 
phép chọn vƠ xӃp giưӡng cho bệnh nhơn 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

2.15 Quҧn lý hồ sѫ bệnh án 
Chức năng nƠy cho phép quҧn lý sӕ, vị trí 
lưu trữ bệnh án giҩy 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 
3 Phân hệ khám chữa bệnh án ngoại trú  

3.1 
TiӃp nhận bệnh án 
ngoại trú 

Chức năng tiӃp nhận trực tiӃp bệnh nhơn 
khám bệnh bệnh án ngoại trú. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

3.1 
Khám bệnh bệnh án 
ngoại trú 

Chức năng khám bệnh cho bệnh nhơn điều 
trị bệnh án ngoại trú 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 
4 Phân hệ viện phí  

4.1 
Kiểm tra bҧng kê chi 
phí 

Chức năng cho phép xem, in bҧng kê chi 
phí bệnh nhơn 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.2 Báo cáo tạm ứng 
Chức năng cho phép tạo báo cáo tổng hợp 
thông tin tạm ứng của bệnh nhơn 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.3 
Báo cáo thu tiền viện 
phí 

Chức năng cho phép tạo báo cáo thu tiền 
viện phí của bệnh nhơn 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.4 
Báo cáo hoạt động tƠi 
chính 

Chức năng tạo báo cáo hoạt động tƠi chính 
Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.5 Viện phí có BHYT 
Chức năng thu tiền viện phí bệnh nhơn có 
bҧo hiểm y tӃ 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.6 Viện phí không BHYT 
Chức năng thu tiền viện phí bệnh nhơn 
không bҧo hiểm y tӃ. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.7 Tạm ứng ngoại trú 
Chức năng thu tiền tạm ứng của bệnh nhơn 
ngoại trú. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.8 Viện phí BA ngoại trú 
Chức năng thu tiền viện phí của bệnh nhơn 
bệnh án ngoại trú 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 
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4.9 Tạm ứng BA ngoại trú 
Chức năng cho phép thu tiền tạm ứng của 
bệnh nhơn bệnh án ngoại trú. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.10 Viện phí nội trú 
Chức năng thu tiền viện phí của bệnh nhơn 
điều trị nội trú 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.11 Tạm ứng nội trú 
Chức năng thu tiền tạm ứng của bệnh nhơn 
điều trị nội trú 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.12 PhiӃu thu viện phí Chức năng in phiӃu thu viện phí cho bệnh 
viện 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.13 
Xem thu tiền viện phí 
khoa phòng 

Chức năng cho phép báo cáo thu tiền viện 
phí theo khoa phòng. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.14 
Kiểm tra bҧng kê chi 
phí không BHYT 

Chức năng cho phép in báo cáo chi phí 
bệnh nhơn không bҧo hiểm y tӃ. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.15 
Xác nhận viện phí 
ngoại trú 

Chức năng rƠng buộc quy trình lãnh dược 
của bệnh nhơn. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.16 Báo cáo phụ thu 
Chức năng in báo cáo phụ thu của bệnh 
nhân. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.17 Báo cáo hoƠn ứng 
Chức năng in báo cáo hoƠn ứng của bệnh 
nhân. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.18 
Danh mục Quyển biên 
lai 

Chức năng cҩu hình quyển biên lai. 
Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

4.19 
Tích hợp hóa đѫn điện 
tử 

Chức năng tích hợp với hệ thӕng Hóa đѫn 
điện tử để phát hƠnh các Hóa đѫn của hệ 
thӕng dưới dạng điện tử 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5 Phân hệ dược  

5.1 Xuҩt dược – BHYT 
Chức năng cho phép xuҩt dược cho bệnh 
nhơn có bҧo hiểm y tӃ 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.2 
Xuҩt dược - Kho bán 
lẻ 

Chức năng cho phép xuҩt dược cho bệnh 
nhơn không bҧo hiểm. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.3 Xuҩt dược - Miễn phí Chức năng xuҩt dược miễn phí cho bệnh 
nhơn khi được chỉ định 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 
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5.4 Xuҩt dược Đông y 
Chức năng xuҩt dược Đông y cho bệnh 
nhơn ra thuӕc Đông y 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.5 
Xuҩt dược/vật tư theo 
gói dịch vụ 

Chức năng xuҩt dược vật tư theo gói dịch 
vụ cho bệnh nhơn. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.6 Xuҩt vật tư BHYT 
Chức năng xuҩt vật tư cho bệnh nhơn 
BHYT. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.7 Xuҩt dược BANT 
Chức năng xuҩt dược cho bệnh nhơn điều 
trị bệnh án ngoại trú. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.8 Xuҩt dược bán lẻ 
Chức năng xuҩt dược cho bệnh nhơn mua 
tại quҫy 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.9 Trҧ thuӕc về kho 
Chức năng cho phép trҧ thuӕc về kho khi 
đã xuҩt thuӕc cho bệnh nhơn. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.10 
Nhập kho từ nhƠ cung 
cҩp (Quy cách) 

Chức năng nhập kho từ nhƠ cung cҩp quy 
cách 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.11 
Nhập kho nhƠ cung 
cҩp 

Chức năng nhập kho từ nhƠ cung cҩp 
không cҫn quy cách 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.12 Nhập kho Đông Y Chức năng nhập kho của thuӕc Đông y 
Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.13 Chuyển kho 
Chức năng cho phép chuyển thuӕc giữa các 
kho. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.14 
Duyệt phiӃu chuyển 
kho 

Chức năng cho phép duyệt phiӃu chuyển 
kho giữa các kho. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.15 
Duyệt phiӃu dự trù nội 
trú 

Chức năng cho phép duyệt phiӃu dự trù của 
bệnh nhơn nội trú 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.16 
Duyệt phiӃu hoƠn trҧ 
nội trú 

Chức năng cho phép duyệt phiӃu hoƠn trҧ 
của bệnh nhơn nội trú. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.17 
Duyệt phiӃu khoa 
phòng dự trù 

Chức năng cho phép duyệt phiӃu của các 
khoa gửi về. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.18 
Duyệt phiӃu khoa 
phòng hoƠn trҧ 

Chức năng cho phép duyệt phiӃu hoƠn trҧ 
của các khoa. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 
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5.19 Nhận dược về kho 
Chức năng cho phép nhận các phiӃu dược 
sau khi duyệt về kho. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.20 
Nhận dược (Khoa 
phòng dự trù) 

Chức năng cho phép nhận dược về kho của 
từng kho. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.21 
Nhận dược (Khoa 
phòng hoƠn trҧ) 

Chức năng cho phép kho nhận dược hoƠn 
trҧ về từ khoa phòng. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.22 
Xem tồn kho - chiӃm 
kho 

Chức năng hiển thị chi tiӃt tồn kho, chiӃm 
kho của bệnh viện. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.23 
Thӕng kê xuҩt nhập 
tồn 

Chức năng tạo báo cáo thӕng kê xuҩt nhập 
tồn chi tiӃt. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.24 Thẻ kho dược 
Chức năng cho phép xem chi tiӃt các 
nghiệp vụ của thuӕc theo thӡi gian được 
chọn. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.25 
Quҧn lý hóa chҩt, vật 
tư tiêu hao 

Chức năng nƠy cho phép quҧn lý các yêu 
cҫu xuҩt thuӕc/ vật tư tiêu hao: tạo yêu cҫu 
xuҩt thuӕc/ vật tư tiêu hao khoa phòng từ tủ 
trực của khoa điều trị; bộ phận cҩp phát 
duyệt các yêu cҫu mua thuӕc/ vật tư tiêu 
hao tại các khoa phòng gửi lên. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

5.26 
Quҧn lý trang thiӃt bị y 
tӃ 

Chức năng nƠy cho phép quҧn lý các trang 
thiӃt bị y tӃ phục vụ công tác khám chữa 
bệnh; cho phép thêm mới, sửa, xóa trang 
thiӃt bị y tӃ. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

6 Phân hệ cận lâm sàng  

6.1 CDHA X-Quang 
Chức năng cho phép thực hiện các chỉ định 
cận lơm sang lƠ X-Quang. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

6.2 CDHA Nội soi Chức năng cho phép thực hiện các chỉ định 
cận lơm sang lƠ Nội soi. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

6.3 CDHA Siêu âm 
Chức năng cho phép thực hiện các chỉ định 
cận lơm sang lƠ siêu ơm. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

6.4 CDHA Điện tim 
Chức năng cho phép thực hiện các chỉ định 
cận lơm sang lƠ điện tim. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 
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6.5 
Thủ thuật phẩu thuật – 
VLTL  

Chức năng cho phép thực hiện các chỉ định 
cận lơm sang lƠ thủ thuật phẩu thuật - 
VLTL.  

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

6.6 Xét nghiệm 
Chức năng cho phép thực hiện các chỉ định 
cận lơm sang lƠ Xét nghiệm. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

6.7 Quҧn lý phòng mổ 
Chức năng nƠy cho phép quҧn lý ca mổ, 
ekip mổ. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 
7 Phân hệ báo cáo  

7.1 
ĐV - Báo cáo Mẫu 
79/BHYT 

Chức năng tạo báo cáo chi tiӃt thông tin 
khám chữa bệnh của bệnh nhơn ngoại trú. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.2 
ĐV - Báo cáo mẫu 
14A 

Chức năng báo cáo về thông tư 14A của bộ 
y tӃ quy định 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.3 
ĐV - Xuҩt dữ liệu mẫu 
79a 

Chức năng báo cáo về chi phí của từng 
bệnh nhơn khám bệnh ngoại trú vƠ bệnh án 
ngoại trú. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.4 
ĐV - Báo cáo mẫu 
80/BHYT 

Chức năng tạo báo cáo chi tiӃt thông tin 
khám chữa bệnh của bệnh nhơn nội trú 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.5 
ĐV - Xuҩt XML CV 
9324 

Chức năng giúp các cѫ sӣ y tӃ xuҩt XML 
theo công văn 9324. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.6 
ĐV - Báo cáo tổng 
hợp mẫu 19,20,21 
(ngoại+nội trú) 

Chức năng tạo báo cáo chi tiӃt thông tin 
khám chữa bệnh của bệnh nhơn ngoại trú 
vƠ nội trú. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.7 Báo cáo tiӃp nhận 
Chức năng báo cáo chi tiӃt danh sách tiӃp 
nhận bệnh nhơn. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.8 
Thӕng kê bệnh tật theo 
ICD 10 

Chức năng tạo báo cáo thӕng kê bệnh tật 
theo ICD 10 của bệnh nhơn theo từng khoa 
vƠ khoҧn thӡi gian chọn. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.9 Tình hình khám bệnh 
Chức năng giúp cѫ sӣ y tӃ xem tình hình 
khám bệnh theo khoҧng thӡi gian. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.10 
Báo cáo xuҩt dược - 
NV3 

Chức năng thӕng kê báo cáo chi tiӃt tҩt cҧ 
các nghiệp vụ của thuӕc. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 
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7.11 
Báo cáo xuҩt dược 
theo bệnh 

Chức năng thӕng kê báo cáo xuҩt dược 
theo chẩn đoán bệnh ICD 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.12 
Báo cáo KCB theo 
nhiều tiêu chí 

Chức năng tạo báo cáo theo nhiều tiêu chí 
như: từ ngƠy, đӃn ngƠy, mã ICD, lứa tuổi, 
đѫn vị, dịch vụ, hình thức xem, đӕi tượng, 
khoa và phòng khám. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.13 
Thӕng kê theo khoa 
phòng, toàn bệnh viện 

Chức năng cho phép tạo báo cáo theo khoa 
phòng của bệnh viện. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.14 DSBN điều trị tại khoa 
Chức năng tạo báo cáo danh sách bệnh 
nhơn điều trị theo khoa. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.15 
Báo cáo thӕng kê theo 
nhiều tiêu chí 

Chức năng báo cáo thӕng kӃ theo nhiều 
tiêu chí theo khoҧng thӡi gian. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.16 
Hoạt động điều trị ( 
Biểu 03.01-ĐT) 

Chức năng báo cáo thӕng kê hoạt động 
điều trị nội trú. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

7.17 Xuҩt XML 130  Chức năng xuҩt thông tin XML của bệnh 
nhơn bҧo hiểm nhằm mục đích gửi cổng. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

8 Phân hệ danh mục  

8.1 DM - Nhân viên 
Chức năng cho phép quҧn lý danh mục 
nhơn viên của bệnh viện. 

Quҧn trị 
viên 

8.2 DM - Phòng ban 
Chức năng cho phép quҧn lý danh mục 
phòng ban của bệnh viện. 

Quҧn trị 
viên 

8.3 DM - Phòng khám 
Chức năng cho phép quҧn lý danh mục 
phòng khám của bệnh viện. 

Quҧn trị 
viên 

8.4 DM - Loại giưӡng 
Chức năng cho phép quҧn lý danh mục loại 
giưӡng của bệnh viện. 

Quҧn trị 
viên 

8.5 DM - Giưӡng bệnh 
Chức năng cho phép quҧn lý danh mục 
giưӡng bệnh của bệnh viện. 

Quҧn trị 
viên 

8.6 DM - Phụ thu 
Danh sách các khoҧn phụ thu thêm trong 
quá trình khám chữa bệnh ngoƠi danh mục. 

Quҧn trị 
viên 

8.7 
DM - Thuӕc không 
thanh toán BHYT 

Chức năng quҧn lý danh sách các loại 
thuӕc mƠ bҧo hiểm y tӃ không thanh toán. 

Quҧn trị 
viên 
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8.8 
DM - Dược - Loại Vật 
tư 

Chức năng cho phép quҧn lý loại của vật 
tư. 

Quҧn trị 
viên 

8.9 
DM - Dược - Nhóm 
Vật tư 

Chức năng cho phép quҧn lý nhóm của vật 
tư. 

Quҧn trị 
viên 

8.10 DM - Dược - Vật tư Chức năng cho phép quҧn lý dược vật tư. Quҧn trị 
viên 

8.11 
DM - Dược - NhƠ Sҧn 
Xuҩt Quҧn lý danh sách các nhƠ sҧn xuҩt dược. Quҧn trị 

viên 

8.12 
DM - Dược - Nhà 
Cung Cҩp 

Quҧn lý danh sách các nhƠ cung cҩp dược. Quҧn trị 
viên 

8.13 
DM - Dược - Nước 
Sҧn Xuҩt Quҧn lý danh sách nước sҧn xuҩt dược. Quҧn trị 

viên 

8.14 
DM - Dược - Nghiệp 
vụ dược 

Chức năng cho phép quҧn lý danh sách các 
nghiệp vụ dược. 

Quҧn trị 
viên 

8.15 
DM - BƠi thuӕc Đông 
Y 

Chức năng cho phép quҧn lý danh sách các 
bƠi thuӕc Đông y. 

Quҧn trị 
viên 

8.16 DM - Kho vật tư 
Chức năng quҧn lý danh mục kho vật tư 
của bệnh viện. 

Quҧn trị 
viên 

8.17 
DM - Kho xử lý 
nghiệp vụ 

Chức năng cҩu hình cho phép phơn quyền 
nghiệp vụ của các kho. 

Quҧn trị 
viên 

8.18 DM - Toa thuӕc mẫu 
Chức năng quҧn lý danh sách toa thuӕc 
mẫu của bệnh viện. 

Quҧn trị 
viên 

8.19 DM - Xét nghiệm 
Chức năng quҧn lý danh sách xét nghiệm 
của đѫn vị. 

Quҧn trị 
viên 

8.20 
DM - Chẩn đoán hình 
ҧnh 

Chức năng cho phép quҧn lý danh sách 
chẩn đoán hình ҧnh của đѫn vị. 

Quҧn trị 
viên 

8.21 DM - Dịch vụ 
Chức năng cho phép quҧn lý các danh mục 
dịch vụ của đѫn vị. 

Quҧn trị 
viên 

8.22 DM gói dịch vụ mẫu 
Chức năng cho phép quҧn lý danh sách các 
gói dịch vụ mẫu của đѫn vị. 

Quҧn trị 
viên 

8.23 DM - Nhóm máy 
Chức năng cho phép quҧn lý nhóm loại 
máy xét nghiệm. 

Quҧn trị 
viên 

8.24 DM – Máy 
Chức năng cho phép quҧn lý máy xét 
nghiệm 

Quҧn trị 
viên 

9 Phân hệ hệ thống  

9.1 Đổi mật khẩu 
Chức năng cho phép đổi mật khẩu của tƠi 
khoҧn ngưӡi dùng. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 



STT Tên chức năng Mô tҧ chức năng Đӕi tưӧng 
sӱ dөng 

9.2 ThiӃt lập phòng 
Chức năng cho phép ngưӡi dùng thiӃt lập 
vƠo phòng mƠ ngưӡi dùng mong muӕn. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

9.3 Phơn quyền đѫn vị Cho phép phơn quyền tƠi khoҧn ngưӡi dùng 
vƠo các đѫn vị của hệ thӕng. 

Quҧn trị 
viên 

9.4 Chӕt sӕ liệu Chức năng chӕt sӕ liệu báo cáo. Quҧn trị 
viên 

9.5 Thông tin nhân viên 
Chức năng hiển thị thông tin chi tiӃt của 
nhơn viên đѫn vị. 

Y, bác sĩ; 
Quҧn trị 

viên 

9.6 
Phòng ban sử dụng 
kho vật tư 

Chức năng cҩu hình phòng ban được sử 
dụng kho vật tư nƠo. 

Quҧn trị 
viên 

9.7 Phơn quyền 
Chức năng phơn quyền menu cho nhơn 
viên. 

Quҧn trị 
viên 

9.8 
Lịch sử sử dụng 
chưѫng trình 

Xem lại lịch sử thao tác chưѫng trình hệ 
thӕng. 

Quҧn trị 
viên 

9.9 
Phơn quyền kho dược 
nhân viên 

Phơn quyền nhơn viên khoa dược được 
thao tác trên kho nào. 

Quҧn trị 
viên 

9.10 
Phân quyền nghiệp vụ 
dược nhơn viên 

Phơn quyền nghiệp vụ dược cho nhơn viên. Quҧn trị 
viên 

9.11 
Cҩu hình tham sӕ đѫn 
vị đưa dữ liệu lên cổng 
giám định BHXH 

Cҩu hình tham sӕ đѫn vị để cҩu hình động 
cho đѫn vị sử dụng. 

Quҧn trị 
viên 

10 Phân hệ tích hợp  

10.1 
KӃt nӕi hệ thӕng quҧn 
lý máy xét nghiệm LIS 

Chức năng cho phép kӃt nӕi đӃn các Hệ 
thӕng quҧn lý máy xét nghiệm - LIS để 
truyền các chỉ định của Bác sĩ vƠ nhận lại 
các kӃt quҧ sau khi đã thực hiện ӣ các máy 
xét nghiệm. 

Quҧn trị 
viên 

10.2 
KӃt nӕi liên thông 
khám chữa bệnh 

Chức năng cho phép liên thông khám chữa 
bệnh giữa các bệnh viện các tuyӃn khác 
nhau, giúp cho thông tin bệnh nhơn có thể 
được trao đổi khi đi khám ӣ các Bệnh viện 
khác nhau thông qua cổng dữ liệu y tӃ. 

Quҧn trị 
viên 



STT Tên chức năng Mô tҧ chức năng Đӕi tưӧng 
sӱ dөng 

10.3 
KӃt nӕi cổng kiểm soát 
kê đѫn thuӕc vƠ bán 
thuӕc 

Chức năng cho phép kӃt nӕi đӃn cổng Bán 
thuӕc kê đѫn để kiểm soát việc kê đѫn 
thuӕc vƠ bán thuӕc cho bệnh nhơn, tránh 
tình trạng lạm dụng thuӕc, mua quá liều 
thuӕc đã kê. 

Quҧn trị 
viên 

10.4 
Tích hợp tƠi sҧn cӕ 
định, trang thiӃt bị 

Chức năng cho phép tích hợp với hệ thӕng 
quҧn lý tƠi sҧn cӕ định, trang thiӃt bị để 
quҧn lý các thiӃt bị dùng trong quá trình 
khám chữa bệnh như thiӃt bị phẫu thuật, 
các máy thực hiện CLS để quҧn lý, tính 
khҩu hao cho các thiӃt bị nƠyầ 

Quҧn trị 
viên 



PHӨ LӨC 02 
PHẦN MỀM BӊNH ÁN ĐIӊN TӰ (EMR) 

(Kèm theo thông báo số………………………….…..ngày…tháng…năm 2026) 
 

STT Danh sách chức năng DiӉn giҧi  

1 
Quҧn trị vƠ bҧo mật hệ 
thӕng 

Đăng nhập/đăng xuҩt, Phơn quyền ngưӡi dùng, 
Theo dõi nhật ký thao tácầ 

2 
TiӃp nhận vƠ quҧn lý 
hồ sѫ bệnh án  

TiӃp nhận HSBA từ HIS, tạo mới, ký sӕ, đóng vƠ 
lưu trữ hồ sѫầ 

3 
Lưu trữ vƠ tra cứu hồ 
sѫ  

Tra cứu, xem hồ sѫ, Quҧn lý mượn–trҧ HSBA, 
Xuҩt danh sách lưu trữầ 

4 
Ký sӕ vƠ chứng thực 
hồ sѫ  

Ký sӕ phiӃu, báo cáo, HSBA, quҧn lý trạng thái 
ký, Ký lại hồ sѫ lỗiầ 

5 
Khai thác vƠ sử dụng 
dữ liệu  

Tra cứu HSBA, Thӕng kê, tổng hợp báo cáo, Xuҩt 
biểu mẫu chuẩn BYT 

6 
Quҧn lý danh mục vƠ 
ngưӡi dùng 

Danh mục ICD, nghề nghiệp, dơn tộc, Nhóm 
quyền, chức năng, Ngưӡi dùng hệ thӕng 

7 
Liên thông vƠ tích hợp 
hệ thӕng 

KӃt nӕi đồng bộ dữ liệu HIS 
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PHӨ LӨC 03 
PHẦN MỀM QUҦN Lụ XÉT NGHIӊM (LIS) 

(Kèm theo thông báo số………………………….…..ngày…tháng…năm 2026) 
 

STT Danh sách chức năng DiӉn giҧi 

1 Quҧn trị hệ thӕng 
ThiӃt lập tham sӕ kӃt nӕi CSDL, cҩu hình hệ 
thӕng, sổ xét nghiệm, đѫn vị, phòng lƠm việc, 
tƠi khoҧn, phơn quyền, nhật ký ngưӡi dùng... 

2 Quҧn lý danh mục 
Quҧn lý danh mục xét nghiệm, bệnh phẩm, 
nhơn viên, vật tư, kho, nhƠ cung cҩp, hợp 
đồng, nhóm vi khuẩn, hãng sҧn xuҩt... 

3 
Quҧn lý chỉ định xét 
nghiệm 

TiӃp nhận, hiển thị, xử lý phiӃu chỉ định từ 
HIS, cҩu hình dịch vụ chỉ định, gán phím tắt 
thao tác, lҩy mẫu xét nghiệm... 

4 
Quҧn lý kӃt quҧ xét 
nghiệm 

Nhập, lưu trữ, duyệt, ký sӕ, in kӃt quҧ; cҧnh 
báo bҩt thưӡng; tìm kiӃm theo barcode, phiӃu, 
mã bệnh án... 

5 KӃt nӕi máy xét nghiệm  
KӃt nӕi 1 chiều/2 chiều với máy xét nghiệm 
qua COM, TCP/IP lҩy vƠ phơn tích kӃt quҧ tự 
động... 

6 Báo cáo & Thӕng kê  
Thӕng kê, báo cáo hoạt động xét nghiệm, bệnh 
phẩm, vật tư – hóa chҩt, nhập xuҩt tồn, sổ xét 
nghiệm... 

7 Quҧn lý mẫu xét nghiệm  
TiӃp nhận mẫu, in barcode, tìm kiӃm, cҩu hình 
tự nhập mã BN, hiển thị danh sách lҩy mẫu, 
hỗ trợ thao tác nhanh... 

8 
Quҧn lý hóa chҩt xét 
nghiệm  

Quҧn lý, thêm, xóa, khҩu trừ, định mức vật tư 
– hóa chҩt, import/export dữ liệu Excel, thӕng 
kê sử dụng... 

9 KӃt nӕi liên thông HIS  Nhận chỉ định từ HIS, gửi trҧ kӃt quҧ về HIS, 
đồng bộ dữ liệu giữa LIS vƠ HIS toƠn viện... 
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STT Danh sách chức năng DiӉn giҧi 

10 
ThiӃt lập cҧnh báo vượt 
ngưỡng  

Cҩu hình giá trị bình thưӡng theo tuổi, giới, 
máy; hiển thị cҧnh báo khi vượt ngưỡng trên 
kӃt quҧ in... 

11 Vi sinh & Kháng sinh đồ  
KӃt nӕi máy vi sinh, cập nhật kӃt quҧ theo vi 
khuẩn/kháng sinh, in vƠ báo cáo vi sinh – 
kháng sinh đồ,... 

12 Ký sӕ  Cҩu hình ký sӕ kӃt quҧ trên thiӃt bị di động,... 



PHӨ LӨC 04 
PHẦN MỀM QUҦN Lụ HÌNH ҦNH Y KHOA (RIS/PACS) 

(Kèm theo thông báo số………………………….…..ngày…tháng…năm 2026) 
 

STT Danh sách chức năng DiӉn giҧi 

1 
TiӃp nhận & Quҧn lý chỉ 
định  

Nhập phiӃu CĐHA, Worklist, gán KTV, in 
barcode/QR, liên thông HIS tự động HL7... 

2 Quҧn lý bệnh nhơn  Quҧn lý, tra cứu, thӕng kê bệnh nhơn, cҧnh báo viện 
phí, tìm kiӃm đa tiêu chí... 

3 
Chẩn đoán & Mô tҧ hình 
ҧnh  

Quҧn lý mẫu mô tҧ, chẩn đoán, bộ từ viӃt tắt, in báo 
cáo, ký sӕ, QRCode... 

4 
Quҧn lý hình ҧnh & KӃt 
quҧ  

Lưu trữ, tҧi, chia sẻ ҧnh DICOM, truy cập cloud, 
xem qua QR, không cҫn CD... 

5 Liên thông hệ thӕng  KӃt nӕi HIS–RIS–PACS–EMR qua HL7, đồng bộ 
danh mục, trҧ kӃt quҧ hai chiều... 

6 Báo cáo & Thӕng kê  Thӕng kê ca chụp, thiӃt bị, nhơn sự, xuҩt Excel, biểu 
đồ, phơn tích hiệu suҩt... 

7 
Quҧn trị & Bҧo mật hệ 
thӕng  

Quҧn lý ngưӡi dùng, phơn quyền, vai trò, danh mục, 
theo dõi thiӃt bị... 

8 Tiện ích & Mӣ rộng  MƠn hình chӡ, in/scan QR, nhập nhanh thông tin 
BN, giҧm thao tác thủ công...) 

9 
Trình xem ҧnh DICOM 
(Viewer)  

Xem, đo, chú thích, chỉnh sáng tӕi, ROI, MPR/3D, 
tưѫng thích trình duyệt... 

10 Ký sӕ & Trҧ kӃt quҧ  Ký sӕ điện tử, tích hợp SignServer, trҧ kӃt quҧ HIS, 
đҧm bҧo pháp lý... 

11 
Ghi đĩa & Chia sẻ kӃt 
quҧ  

Ghi CD/DVD, xuҩt DICOM, chia sẻ link hoặc QR, 
đạt chuẩn BYT/ISO... 

12 
Cҩu hình & Tùy chỉnh hệ 
thӕng  

Cҩu hình HIS/PACS, timeout, ngôn ngữ, giao diện, 
tùy biӃn linh hoạt... 

13 
Đồng bộ & Nhật ký tích 
hợp  

Theo dõi lịch sử HIS↔RIS, truy vӃt lỗi, đӕi soát dữ 
liệu... 
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PHӨ LӨC 05 
PHÂN Hӊ NON-DICOM 

(Kèm theo thông báo số………………………….…..ngày…tháng…năm 2026) 
 

STT Chức năng 

         1          ThiӃt lập máy lƠm việc 

         2          Hiển thị cҧnh báo giới hạn ca chụp/máy/ngƠy 

         3          Tự động chọn hình ҧnh thumbnail 

         4          Chỉ gửi về PACS hình ҧnh thumbnail 

         5          Sử dụng chức năng phím tắt  

         6          Cập nhật danh sách ca chụp từ hệ thӕng HIS 

         7          Tìm kiӃm danh sách ca chụp 

         8          Quҧn lý danh sách chụp chiӃu  

         9          Nhập ca chụp Siêu ơm/Nội soi tại RIS 

       10         Chẩn đoán ca chụp tại mƠn hình capture 

       11         Chỉnh sửa ҧnh tiêu biểu ca chụp 

       12         Sử dụng chức năng gõ tắt 

       13         Chức năng lựa chọn nhanh các mẫu chẩn đoán 

       14         Chức năng lựa chọn nhanh các mẫu kӃt quҧ 

       15         Trҧ kӃt quҧ ca chụp về hệ thӕng HIS 

       16         Trҧ kӃt quҧ ca chụp local 

       17         Xem lịch sử bệnh nhơn 

       18         Trҧ kӃt quҧ ca chụp về hệ thӕng HIS theo ngƠy 

       19         Trҧ kӃt quҧ với mẫu ký sӕ 
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STT Chức năng 

       20         Trҧ kӃt quҧ với mẫu ký điện tử 

       21         Trҧ kӃt quҧ với mẫu ký SignServer 

       22         Trҧ kӃt quҧ với mẫu ký Smart CA 

       23         Trҧ kӃt quҧ với mẫu ký Plugin 

       24         Trҧ kӃt quҧ với mẫu không ký 

       25         In kӃt quҧ ca chụp 

       26         In kӃt quҧ ca chụp có ký sӕ 

       27         Quét QR Code nhận đưӡng link chia sẻ 

       28         Trҧ kӃt quҧ có thông tin phẫu thuật thủ thuật về HIS 

       29         Trҧ kӃt quҧ có thông tin ekip vƠ phưѫng pháp nội soi về HIS 

       30         Thoát ca chụp tại mƠn hình capture 

       31         Hủy trҧ kӃt quҧ ca chụp về HIS 

       32         Chỉnh sửa kӃt quҧ ca chụp về HIS 

       33         Ghi đĩa hình ҧnh video kӃt quҧ ca chụp 

       34         Tҧi thông tin chẩn đoán vƠ hình ҧnh kӃt quҧ ca chụp khi gửi về PACS lỗi 

       35         Tҧi hình ҧnh kӃt quҧ ca chụp từ PACS 

 

 

 


